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	UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Số: 498/BC-UBTVQH11
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2006


BÁO CÁO

 GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO

  LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI đã thảo luận và cho ý kiến về Dự án Luật Công nghệ thông tin. Ngay sau kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật, đưa ra thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và gửi đến các vị đại biểu Quốc hội để thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội. Tính đến ngày 30 tháng 3 năm 2006, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhận được 41 bản đóng góp ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội và cơ quan, tổ chức hữu quan. Về cơ bản, các ý kiến đều tán thành với nội dung của dự thảo Luật và đóng góp thêm một số ý kiến. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, dự thảo Luật Công nghệ thông tin tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công nghệ thông tin như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Dự thảo Luật gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội nêu 2 phương án thể hiện phạm vi điều chỉnh. Nhiều ý kiến tán thành phương án 1 nhưng đề nghị bổ sung thêm một số từ ngữ.

Một số ý kiến tán thành phương án 2 (gộp phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng thành một điều). Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, xin được chỉnh lý lại Điều 1 trên cơ sở hoàn chỉnh phương án 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin”.

2. Về giải thích từ ngữ (Điều 4)
Một số ý kiến đề nghị giải thích rõ ràng hơn một số khái niệm như: Công nghệ thông tin (CNTT), phát triển CNTT…; đề nghị giải thích thêm một số thuật ngữ như phần cứng, phần mềm, mã máy, mã nguồn, thư rác, vi rút máy tính v.v.
Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, xin được chỉnh lý việc giải thích một số khái niệm và giải thích thêm một số từ ngữ như trong dự thảo Luật. 

3. Về chính sách ứng dụng và phát triển CNTT (Điều 5)

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về khuyến khích đầu tư nhằm ứng dụng và phát triển CNTT; quy định rõ chính sách của Nhà nước dành một khoản ngân sách cho lĩnh vực then chốt này; nên quy định rõ lĩnh vực và địa bàn được ưu tiên và hỗ trợ ngân sách nhà nước để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu các ý kiến trên và chỉnh lý lại Điều 5 như sau:
“Điều 5. Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

1. Ưu tiên ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy công nghiệp công nghệ thông tin phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu.

3. Khuyến khích đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin.

4. Ưu tiên dành một khoản ngân sách nhà nước cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực thiết yếu, tạo lập nền công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. 

5. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia.
6. Có chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp; nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

7. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

8. Tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin ”.
4. Về trách nhiệm quản lý nhà nước về CNTT (Điều 7)
Có ý kiến đề nghị phân cấp cho cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý nhà nước về CNTT. Về vấn đề này xin được báo cáo như sau: Tại khoản 4 Điều 7 đã quy định giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về CNTT tại địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế ở từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể cho cấp huyện, cấp xã quản lý về CNTT trên địa bàn.
Có ý kiến cho rằng quản lý Nhà nước về CNTT cũng bao hàm cả nội dung tổ chức thực hiện việc ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước, vì vậy nên thu hút nội dung Điều 27 (Tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước) về Điều 7.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu các ý kiến trên, bỏ Điều 27 và bổ sung một khoản mới (khoản 5) vào Điều 7. Điều 7 được thể hiện lại như sau: 
“Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công nghệ thông tin.

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ thông tin.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ thông tin theo phân công của Chính phủ.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ thông tin tại địa phương.

5. Việc tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Chính phủ quy định”.
5. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 12)

Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “mục đích” tại khoản 2 bằng cụm từ “nội dung”, bỏ cụm từ “kích động” tại điểm a khoản 2, bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm như “truy nhập trái pháp luật”, “cung cấp  công cụ tìm kiếm thông tin số trái pháp luật”.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu các ý kiến này và chỉnh lý lại khoản 1, khoản 2 Điều 12 như sau:

“1. Cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; cản trở bất hợp pháp hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia; phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, phá hoại thông tin trên môi trường mạng.

2. Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ và sử dụng thông tin số có nội dung sau đây:
a) Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;

c) Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

d) Đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định”.
Có ý kiến đề nghị quy tụ các quy định về những điều không được làm ở các điều khác về Điều 12.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: 

Điều 12 quy định về những hành vi bị nghiêm cấm chung liên quan đến an toàn, an ninh, bảo mật và những hành vi vi phạm khác ảnh hưởng đến ổn định chính trị, thuần phong mỹ tục...; còn những hành vi không được làm quy định tại một số điều là gắn với điều kiện cụ thể của trường hợp đó. Một số luật được Quốc hội thông qua gần đây như Luật Xây dựng, Luật Điện lực v.v. cũng có cách quy định tương tự.

Vì vậy, xin được giữ như dự thảo Luật.

6. Về ưu tiên ứng dụng CNTT trong trường hợp khẩn cấp (Điều 14)

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về ưu tiên ứng dụng CNTT đối với các công trình trọng điểm quốc gia và các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục-đào tạo, y tế.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Nội dung của Điều 14 là quy định về ưu tiên ứng dụng CNTT trong trường hợp khẩn cấp. Để thể hiện chính xác hơn nội dung quy định tại Điều này, xin chỉnh sửa lại tên Điều và thể hiện lại như sau:
“Điều 14. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong trường hợp khẩn cấp

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định huy động một phần hoặc toàn bộ nguồn lực thông tin để ưu tiên phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin khi có tình trạng khẩn cấp trong các trường hợp sau đây: 

1. Phục vụ quốc phòng, an ninh;

2. Phục vụ phòng, chống lụt, bão, hỏa hoạn, thiên tai, thảm họa khác; 

3. Phục vụ cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh;

4. Phục vụ cứu nạn, cứu hộ;

5. Phục vụ công tác bảo đảm trật tự công cộng, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm”.
7. Về công cụ tìm kiếm thông tin số (Điều 19)

Có ý kiến đề nghị bỏ Điều này, đồng thời thu hút đoạn 1 khoản 1 Điều này về Điều 4 (giải thích từ ngữ); thu hút đoạn 2 về Điều 5 (chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển CNTT); đưa khoản 2 Điều này về Điều 12 (các hành vi bị nghiêm cấm).

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau:

Công cụ tìm kiếm thông tin số là phương tiện hỗ trợ rất thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm kiếm thông tin trên môi trường mạng, được ứng dụng rất rộng rãi trong xã hội. Khái niệm này chỉ xuất hiện một lần trong dự thảo luật nên không nhất thiết phải đưa về Điều 4.

Về ý kiến cho rằng nên đưa khoản 2 Điều này về Điều 12 (các hành vi bị nghiêm cấm) thì đề nghị cho giữ như dự thảo với lý do như đã giải trình ở điểm 5 của Báo cáo này. 

Vì vậy, xin được giữ một điều riêng quy định về công cụ tìm kiếm thông tin số (Điều 19) và chỉnh lý lại Điều này thành 3 khoản cho đầy đủ hơn, cụ thể như sau:
“Điều 19. Công cụ tìm kiếm thông tin số

1. Công cụ tìm kiếm thông tin số là chương trình máy tính tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm thông tin số, thực hiện việc tìm kiếm thông tin số và gửi lại thông tin số tìm kiếm được. 

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân phát triển, cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin số.
3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ngừng cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác công cụ tìm kiếm tới các nguồn thông tin số trong trường hợp tự mình phát hiện hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho biết thông tin số đó là trái pháp luật”.
8. Về thiết lập trang thông tin điện tử (Website) (Điều 23)

Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 theo hướng cho phép tổ chức, cá nhân có quyền thiết lập trang thông tin điện tử nếu việc làm đó không vi phạm các quy định của pháp luật. Một số ý kiến đề nghị nên áp dụng hình thức thông báo thay cho hình thức đăng ký đối với việc thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia “.vn” để đảm bảo tính khả thi và hiệu lực quản lý nhà nước.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến trên và chỉnh lý lại Điều 23 như sau:
“Điều 23. Thiết lập trang thông tin điện tử 

1.  Tổ chức, cá nhân có quyền thiết lập trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm quản lý nội dung và hoạt động trang thông tin điện tử của mình;
2.  Tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” khi thiết lập trang thông tin điện tử không cần thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông.
3. Tổ chức, cá nhân không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” khi thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông những thông tin sau đây:
a) Tên tổ chức (tên trong quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép mở văn phòng đại diện) hoặc tên cá nhân;

b) Số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư hoặc số, ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu của cá nhân;

c) Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân;

d) Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử;
đ) Các tên miền đã đăng ký.



4. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin quy định tại khoản 3 Điều này; khi thay đổi thông tin đã thông báo phải cập nhật về sự thay đổi đó.
5. Trang thông tin điện tử được sử dụng cho hoạt động báo chí phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan.
6. Trang thông tin điện tử được sử dụng cho hoạt động kinh tế-xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.
9. Về điều kiện để triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (Điều 25)

Có ý kiến đề nghị bỏ đoạn “điều kiện cần thiết để triển khai” ở tên Điều để bao quát được nội dung thể hiện trong Điều này, sửa lại điểm c khoản 2 như sau: “Các ngành, lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội cần ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin”, thay cụm từ “yêu cầu” bằng từ “phải” tại điểm d khoản 2 Điều này.

Tiếp thu những ý kiến trên, xin chỉnh lý lại tên Điều, điểm c và điểm d khoản 2 Điều này theo ý kiến góp ý của đại biểu như sau:

“Điều 25. Điều kiện để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước”.
“2.

c) Các ngành, lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội cần ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin; 

d) Phải  chia sẻ, sử dụng chung thông tin số”.
Có ý kiến đề nghị không đưa chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT vào khoản 2 vì không phù hợp với tên Điều, hơn nữa chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT là chương trình của Chính phủ.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT cũng là một điều kiện để triển khai ứng dụng CNTT, vì để triển khai hoạt động trong một lĩnh vực nào đó thường phải có chương trình mục tiêu hoặc dự án cụ thể. Ứng dụng CNTT là một trong những chương trình, dự án quốc gia quan trọng nên cần được quy định trong Luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai trong thực tế.
Do đó xin được giữ như dự thảo Luật.
10. Về trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (Điều 28)

Có ý kiến đề nghị bỏ điểm h khoản 2 Điều này vì không rõ những “thông tin khác” là những thông tin gì, quy định loại thông tin nào thì được cung cấp miễn phí.

Tiếp thu ý kiến trên, xin được bỏ điểm h khoản 2 và quy định rõ là chỉ cung cấp miễn phí cho các thông tin quy định tại khoản này.

Ý kiến khác đề nghị nên quy định theo hướng phân loại nội dung trang thông tin điện tử tương ứng với từng loại cơ quan nhà nước.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, khoản 2 Điều này chỉ quy định những nội dung tối thiểu trong trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, trên cơ sở những nội dung đó, các cơ quan nhà nước có quyền chủ động quy định những nội dung cụ thể cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của cơ quan mình. Vì vậy, xin giữ khoản 2 Điều này như dự thảo.

11. Về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo (Điều 33) và trong lĩnh vực văn hóa (Điều 35)
Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều 33 một khoản quy định rằng hoạt động ứng dụng CNTT trong giáo dục-đào tạo phải tuân theo quy định của Luật này và Luật giáo dục.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến này, bổ sung khoản 2 (mới) vào Điều này như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động giáo dục-đào tạo trên môi trường mạng phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật về giáo dục - đào tạo”.
Có ý kiến đề nghị nghiên cứu thiết kế lại khoản 2 Điều 35 cho đầy đủ hơn vì hoạt động báo chí trên môi trường mạng phải tuân theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật về báo chí như thể hiện tại khoản 2 là đúng nhưng chưa đủ.

Xin tiếp thu ý kiến này, chỉnh lý lại khoản 2 Điều 35 như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động văn hóa, báo chí trên môi trường mạng phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật về báo chí, văn hóa - thông tin”.

12. Về phổ cập kiến thức CNTT (Điều 45)

Có ý kiến đề nghị xem xét lại khoản 3 Điều này, giao cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục chịu trách nhiệm về chương trình phổ cập kiến thức CNTT là không phù hợp với Luật giáo dục.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy ý kiến trên là xác đáng, xin tiếp thu và chỉnh lý lại khoản 3, khoản 4 Điều 45 như sau:

“3. Bộ Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện phổ cập kiến thức công nghệ thông tin trong hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Nhà nước có chính sách hỗ trợ việc học tập, phổ cập kiến thức công nghệ thông tin đối với người tàn tật, người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng ưu tiên khác phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn theo quy định của Chính phủ”.
13. Về đầu tư cho CNTT 

- Có ý kiến đề nghị không nên quy định “Các khoản đóng góp, tài trợ của cá nhân cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin được xem xét để miễn, giảm thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cao” như khoản 4 Điều 62 cũ (Đầu tư của tổ chức, cá nhân cho công nghệ thông tin) vì hiện nay nước ta chưa có Luật thuế thu nhập cá nhân, đồng thời nếu quy định như vậy sẽ  không đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, bỏ khoản này trong Điều 62 cũ  (Điều 61 mới).
- Về đầu tư của Nhà nước cho CNTT (Điều 62) có ý kiến đề nghị nghiên cứu lại khoản 2 Điều này để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, xem xét chỉnh sửa lại khoản 4 cho phù hợp với danh mục chi ngân sách hiện nay của nước ta, bổ sung quy định chi cho phát triển CNTT phải được quản lý, sử dụng có hiệu quả.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau:

CNTT là lĩnh vực được đặc biệt khuyến khích đầu tư, trong đó có sự ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước. Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Tạo điều kiện thuận lợi nhất, áp dụng mức ưu đãi hiện hành cao nhất và từng bước đạt mức ưu đãi bằng hoặc cao hơn so với các nước trong khu vực cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin...

…Đưa vào hệ thống mục lục ngân sách nhà nước loại chi riêng về công nghệ thông tin” .

Hiện nay, Chính phủ đã có quy định về mục chi riêng cho CNTT.

Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cho được giữ khoản 4 và bổ sung vào cuối khoản 2 Điều 62 quy định: “Ngân sách cho công nghệ thông tin phải được quản lý, sử dụng có hiệu quả”.
- Về đầu tư cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTT (Điều 63), có ý kiến đề nghị xem xét lại quy định“Hằng năm Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí chi cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin…”.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau:

Theo quy định hiện hành, kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ thuộc nguồn vốn ngân sách thì hằng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để Chính phủ trình Quốc hội quyết định; Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường v.v. Về lĩnh vực CNTT cũng cần có một bộ là Bộ Bưu chính, Viễn thông làm đầu mối để tổng hợp dự toán kinh phí này, báo cáo Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội quyết định. 
Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định về vấn đề này như dự thảo.

- Về đầu tư và phát triển CNTT phục vụ nông nghiệp và nông thôn (Điều 64), có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn chính sách của Nhà nước đối với đầu tư phát triển CNTT phục vụ nông nghiệp, nông thôn, quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước hằng năm dành cho việc đầu tư phát triển CNTT phục vụ nông nghiệp, nông thôn một tỷ lệ ngân sách nhất định trong tổng số ngân sách mà Nhà nước dành cho phát triển CNTT. Đề nghị chỉnh sửa lại khoản 4 Điều 64 thành: “Hoạt động ứng dụng và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ mục tiêu khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí”.
Xin tiếp thu những ý kiến này và chỉnh lý lại Điều 64 như sau:
“Điều 64. Đầu tư và phát triển công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp và nông thôn

1. Thu hút mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá nông thôn, miền núi, hải đảo.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được ứng dụng công nghệ thông tin để sản xuất và phục vụ đời sống.

3. Tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi về đầu tư, tài chính và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

4. Hoạt động ứng dụng và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ mục tiêu khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí”.
14. Về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng CNTT (Điều 68 cũ, Điều 67 mới)

Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “bảo vệ” bằng cụm từ “bảo hộ”,  nhập khoản 1 với khoản 2 và chỉnh lý lại Điều này cho khả thi hơn . 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, khái niệm “bảo hộ” rộng hơn khái niệm “bảo vệ”, “bảo vệ” thường được dùng đối với một vấn đề cụ thể. Trong trường hợp này xin giữ cụm từ “bảo vệ ” và xin được chỉnh sửa lại tên Điều, tên mục 4 Chương IV và chỉnh sửa lại Điều 67 như sau:

“Mục 4: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin"
“Điều 67. Trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin
Nhà nước và xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống các hành vi xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. Quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được bảo vệ theo quy định của pháp luật”.
15. Về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực CNTT (Điều 69)

Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “Tổ chức, cá nhân có quyền tạo ra bản sao tạm thời” tại khoản 1 bằng cụm từ “Tổ chức, cá nhân có yêu cầu truyền đưa thông tin thì có quyền tạo ra bản sao tạm thời”, quy định rõ “tác phẩm” tại khoản 1 là tác phẩm gì, sử dụng thống nhất thuật ngữ “phần mềm” hoặc thuật ngữ “chương trình máy tính”.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau:

Nội dung quy định tại Điều này là nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực CNTT. Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì “Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào”.
Nghiên cứu tiếp thu một phần ý kiến trên, xin chỉnh lý lại Điều 69 như sau:
“Điều 69. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân truyền đưa thông tin trên môi trường mạng có quyền tạo ra bản sao tạm thời một tác phẩm được bảo hộ do yêu cầu kỹ thuật của hoạt động truyền đưa thông tin và bản sao tạm thời được lưu trữ trong khoảng thời gian đủ để thực hiện việc truyền đưa thông tin;

2. Người sử dụng hợp pháp phần mềm được bảo hộ có quyền sao chép phần mềm của mình để lưu trữ dự phòng và thay thế phần mềm bị phá hỏng mà không phải xin phép, không phải trả tiền bản quyền”.
16. Về trách nhiệm bảo vệ trẻ em (Điều 73)

Có ý kiến đề nghị không nên quy định chung trách nhiệm bảo vệ trẻ em của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội như khoản 1 Điều này vì không rõ trách nhiệm của từng chủ thể; giao trách nhiệm cho gia đình trong việc sử dụng phần mềm lọc nội dung và công cụ ngăn chặn trẻ em truy nhập tới thông tin không có lợi cho trẻ em là không khả thi.

Xin tiếp thu những ý kiến trên và chỉnh lý lại khoản 1, khoản 2 Điều này như sau:
“Điều 73. Trách nhiệm bảo vệ trẻ em

1. Nhà nước, xã hội và nhà trường có trách nhiệm sau đây:

a) Bảo vệ trẻ em không bị tác động tiêu cực của thông tin trên môi trường mạng;

b) Tiến hành các biện pháp phòng, chống các ứng dụng công nghệ thông tin có nội dung kích động bạo lực và khiêu dâm.
2. Gia đình có trách nhiệm ngăn chặn trẻ em truy nhập thông tin không có lợi cho trẻ em.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành những biện pháp sau đây để ngăn ngừa trẻ em truy nhập thông tin không có lợi trên môi trường mạng:

a) Tổ chức xây dựng và phổ biến sử dụng phần mềm lọc nội dung;

b) Tổ chức xây dựng và phổ biến công cụ ngăn chặn trẻ em truy nhập thông tin không có lợi cho trẻ em;

c) Hướng dẫn thiết lập và quản lý trang thông tin điện tử dành cho trẻ em nhằm mục đích thúc đẩy việc thiết lập các trang thông tin điện tử có nội dung thông tin phù hợp với trẻ em, không gây hại cho trẻ em; tăng cường khả năng quản lý nội dung thông tin trên môi trường mạng phù hợp với trẻ em, không gây hại cho trẻ em.

4. Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin mang nội dung không có lợi cho trẻ em phải có dấu hiệu cảnh báo”.
17. Về hỗ trợ người tàn tật (Điều 74)

Có ý kiến đề nghị quy định rõ ràng, cụ thể hơn nội dung của Điều này.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định tại 3 khoản Điều 74 đã thể hiện quan điểm, chính sách của Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tàn tật tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT. Tiếp thu một phần ý kiến trên, xin bổ sung vào khoản 1 quy định “...có chính sách ưu tiên cho người tàn tật tham gia các chương trình giáo dục-đào tạo về công nghệ thông tin”.
Khoản 1 Điều này được chỉnh lý lại như sau:

“1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người tàn tật tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phát triển năng lực làm việc của người tàn tật thông qua ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; có chính sách ưu tiên cho người tàn tật tham gia các chương trình giáo dục-đào tạo về công nghệ thông tin”.
18. Về giải quyết tranh chấp về CNTT (Điều 76)

Có ý kiến đề nghị quy định các nguyên tắc chung đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa giải.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, trình tự, thủ tục, nguyên tắc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải đã được pháp luật quy định.
Có ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Bộ Bưu chính, Viễn thông trong việc giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”.
Xin tiếp thu ý kiến này và chỉnh lý lại Điều 76 như sau: 
“Điều 76. Giải quyết tranh chấp về công nghệ thông tin

1. Khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về công nghệ thông tin thông qua hòa giải; trong trường hợp các bên không hòa giải được thì giải quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm sau đây:

a) Quy định nguyên tắc, chính sách giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”;

b) Chỉ định cơ quan, tổ chức giải  quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.”
*

*       *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Ngoài các vấn đề nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội và đã thể hiện cụ thể trong dự thảo Luật mới để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. Sau khi chỉnh lý, dự thảo Luật Công nghệ thông tin có 6 chương, 79 điều.
Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội xem xét, quyết định.
TM.  ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phó Chủ tịch
(đã ký)

Nguyễn Văn Yểu
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